
Trang 1

Tháng 1 năm 2022

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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42.926.7538.097.9003.000.00057.200220.000466.800414.800622.1003.317.00051.024.6533.566.03991.594.615445.864.00071Tổ quản lý011

9.840.6694.308.6003.000.00055.000130.300107.000160.500855.80014.149.269822.8462411.423112.915.000A1810.697.000Trưởng phòngVũ Xuân TrườngHL-075811

10.881.4781.194.30055.000110.50098.000147.000783.80012.075.7781.130.4233376.808110.568.547A179.797.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004662

11.130.9031.268.90055.000113.000104.900157.300838.70012.399.803806.3852403.192111.190.226A1810.483.000Phó phòngHoàng Văn HònHL-020133

11.073.7031.326.10057.20055.000113.000104.900157.300838.70012.399.803806.3852403.192111.190.226A1810.483.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039954

123.406.35312.807.000935.0001.256.2001.011.3001.517.1008.087.400136.213.353496.5798.095.273354.750.50121122.871.000301Tổ chuyên viên082

8.443.293729.90055.00085.80056.10084.200448.8009.173.193431.4622215.73118.526.000A185.609.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-009035

7.090.785843.20055.00072.20068.200102.300545.5007.933.98549.292524.4622262.23117.098.000A186.818.000Chuyên viênCao Thái ThanhHL-027506

8.788.0611.018.40055.00089.30083.300124.900665.9009.806.461960.3463320.11518.526.000A178.323.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-027777

7.029.493715.70055.00071.60056.10084.200448.8007.745.193431.4622215.73117.098.000A185.609.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011238

8.443.293729.90055.00085.80056.10084.200448.8009.173.193431.4622215.73118.526.000A185.609.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-045469

7.078.285716.20055.00072.10056.10084.200448.8007.794.48549.292431.4622215.73117.098.000A185.609.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060310

7.084.230776.60055.00072.10061.90092.800494.8007.860.83049.292475.6922237.84617.098.000A186.184.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124411

7.078.285716.20055.00072.10056.10084.200448.8007.794.48549.292431.4622215.73117.098.000A185.609.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-0248312

7.084.230776.60055.00072.10061.90092.800494.8007.860.83049.292475.6922237.84617.098.000A186.184.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-0300613

7.084.230776.60055.00072.10061.90092.800494.8007.860.83049.292475.6922237.84617.098.000A186.184.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277814

7.084.230776.60055.00072.10061.90092.800494.8007.860.83049.292475.6922237.84617.098.000A186.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057515

7.078.285716.20055.00072.10056.10084.200448.8007.794.48549.292431.4622215.73117.098.000A185.609.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307516

7.078.285716.20055.00072.10056.10084.200448.8007.794.48549.292431.4622215.73117.098.000A185.609.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495717

7.029.577717.00055.00071.60056.30084.400449.7007.746.577432.3852216.19217.098.000A185.621.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099918

7.603.644721.50055.00077.40056.10084.200448.8008.325.14452.951431.4622215.73117.625.000A185.609.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105919

5.989.916705.20055.00061.10056.10084.200448.8006.695.116431.46221.078.65455.185.000A145.609.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159920

6.338.231655.00055.00064.60051.00076.500407.9006.993.231392.1542196.07716.405.000A185.098.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452921

122.751.38715.786.800514.8001.155.0001.256.8001.225.9001.837.7009.796.600138.538.1871.200.00049.9923.042.0009.326.152426.183.040269.243.00039109.494.000438Tổ kho123

6.480.325803.80055.00066.00065.10097.600520.1007.284.125500.00021.185.00055.599.125A216.500.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027522
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5.027.973649.60055.00051.30051.80077.600413.9005.677.573397.9232198.96215.080.688A215.173.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056423

5.546.563710.60055.00056.60057.10085.600456.3006.257.163438.6922219.34615.599.125A215.703.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018724

6.479.710664.30055.00066.00051.80077.600413.9007.144.010397.9232198.9621948.00045.599.125A215.173.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070825

5.543.794682.10055.00056.60054.40081.500434.6006.225.894417.8462208.92315.599.125A215.432.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240726

5.798.717713.10055.00059.10057.10085.600456.3006.511.817438.6922474.00025.599.125A215.703.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180527

6.015.971781.00055.00061.30063.30095.000506.4006.796.971486.8462711.00035.599.125A216.329.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240428

8.536.400845.60055.00086.80067.100100.600536.1009.382.000200.000624.000500.0002948.00047.110.000A306.500.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233029

4.938.9001.271.500457.60055.00055.10067.100100.600536.1006.210.400200.00062.400500.00024.500.00018237.0001711.000A36.500.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374330

8.555.862772.60055.00087.00060.10090.100480.4009.328.462200.000624.000446.4622948.00047.110.000A305.804.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184631

4.048.021724.70057.20055.00042.00054.40081.500434.6004.772.721417.84624.354.875A185.432.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278032

5.593.286682.60055.00057.10054.40081.500434.6006.275.88649.992417.8462208.92315.599.125A215.432.000Thủ khoTrần Thị TínhHL-0283433

5.775.810657.20055.00058.90051.80077.600413.9006.433.010397.9232198.9621237.00015.599.125A215.173.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354534

4.816.180703.20055.00049.20057.10085.600456.3005.519.380438.69225.080.688A215.703.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354435

5.041.388789.30055.00051.50065.10097.600520.1005.830.688500.0002250.00015.080.688A216.500.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280136

4.814.826708.40055.00049.20057.60086.300460.3005.523.226442.53825.080.688A215.753.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292437

5.027.973649.60055.00051.30051.80077.600413.9005.677.573397.9232198.96215.080.688A215.173.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443138

4.816.180703.20055.00049.20057.10085.600456.3005.519.380438.69225.080.688A215.703.000Thủ khoVũ Thành DũngHL-0365739

6.640.254724.10055.00067.60057.30086.000458.2007.364.354200.000577.200425.15421.185.00054.977.000A215.527.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208540

6.640.254724.10055.00067.60057.30086.000458.2007.364.354200.000577.200425.15421.185.00054.977.000A215.527.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211241

6.613.000826.20055.00067.40067.100100.600536.1007.439.200200.000577.200500.00021.185.00054.977.000A216.500.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394942

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 2 năm 2022

289.084.49336.691.7003.000.000572.0002.310.0002.979.8002.652.0003.976.90021.201.000325.776.1931.200.000546.5713.042.00020.987.4648612.528.156519.243.00039278.229.000810                  Tổng cộng


